
TT
Năm
 sinh

Hộ khẩu thường trú
Trình 
độ đào 

tạo

Chuyên ngành 
đào tạo

1 Nguyễn Thị Phương Dung 1993 Vinh Phú, Phú Vang Đại học SP Tiếng Anh

2 Trần Lê Như Ngọc 1990 Phú An, Phú Vang Đại học SP Tiếng Anh

3 Nguyễn Thị Loan 1994 Phú Đa, Phú Vang Đại học SP Tiếng Anh

Họ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN PHÚ VANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN GIÁO VIÊN ANH VĂN, 
BẬC TIỂU HỌC, ĐỢT 2 NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang)

Tổng cộng danh sách gồm có 03 người./.



TT
Năm
 sinh

Hộ khẩu thường trú
Trình độ 
đào tạo

Chuyên ngành 
đào tạo

1 Hoàng Thị Phương Chi 1994 Phú Cát, TP Huế Đại học SP Tiếng Anh

2 Lê Thị Vĩnh Trinh 1994 Thuỷ Vân, Huơng Thuỷ Đại học SP Tiếng Anh

3 Châu Thị Tuý Phương 1984 An Đông, TP Huế Đại học Ngôn ngữ Anh

Tổng cộng danh sách gồm có 03 người./.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN GIÁO VIÊN ANH VĂN, 
BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ, ĐỢT 2 NĂM 2017

Họ và tên

(Kèm theo Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang)

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN PHÚ VANG



TT
Năm
 sinh

Hộ khẩu thường trú
Trình độ 
đào tạo

Chuyên ngành 
đào tạo

1 Hứa Thị Thu Thuyền 1994 Phú Dương, Phú Vang Đại học Sư phạm Toán học

2 Dương Quốc Duy 1990 Phú Dương, Phú Vang
Đại học 

(Thạc sĩ)
Sư phạm Toán học

3 Đinh Thị Thảo Quý 1992 Vỹ Dạ, TP Huế
Đại học 
(Thạc sĩ)

Sư phạm Toán học

4 Nguyễn Nhật Minh 1992 Vỹ Dạ, TP Huế
Đại học 
(Thạc sĩ)

Sư phạm Toán học

5 Nguyễn Thị Kim Thoa 1994 Phú An, Phú Vang Đại học Sư phạm Toán học

Họ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN PHÚ VANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN GIÁO VIÊN TOÁN HỌC, 
BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ, ĐỢT 2 NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 
của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang)

5 Nguyễn Thị Kim Thoa 1994 Phú An, Phú Vang Đại học Sư phạm Toán học

6 Nguyễn Văn Thạnh 1991 Thuận An, Phú Vang
Đại học 
(Thạc sĩ)

Sư phạm Toán học

7 Đỗ Ngọc Vũ Ngân 1995 Phú Diên, Phú Vang Đại học Sư phạm Toán học

8 Đỗ Thị Ninh 1994 Hương Vinh, Hương Trà Đại học Toán học

9 Lê Thị Bích Trâm 1995 Thủy Châu, Hương Thủy Đại học Sư phạm Toán học

10 Đỗ Hải Nam 1991 Phú Dương, Phú Vang Đại học Sư phạm Toán học

Tổng cộng danh sách gồm có 10 người./.



TT
Năm
 sinh

Hộ khẩu thường trú
Trình độ 
đào tạo

Chuyên ngành 
đào tạo

1 Trương Thị Diệu Liên 1995 Phú Đa, Phú Vang Đại học Giáo dục Tiểu học

2 Nguyễn Thị Bé 1995 Phú Diên, Phú Vang Đại học Giáo dục Tiểu học

3 Đặng Thị Anh Đào 1995 Phú Xuân, Phú Vang Đại học Giáo dục Tiểu học

4 Đoàn Thị Ngọc Quế 1994 Phú Dương, Phú Vang Đại học Giáo dục Tiểu học

5 Hồ Thị Bông 1994 Phú An, Phú Vang Đại học Giáo dục Tiểu học

6 Phan Thị Hải Hằng 1995 Phú Mậu, Phú Vang Đại học Giáo dục Tiểu học

7 Trần Thị Mộng Lành 1992 Hồng Thượng, A Lưới
Đại học 

Giáo dục Tiểu học

Họ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN PHÚ VANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC (GV 1-1), ĐỢT 2 NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 
của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang)

7 Trần Thị Mộng Lành 1992 Hồng Thượng, A Lưới
Đại học 

(Thạc sĩ)
Giáo dục Tiểu học

8 Huỳnh Thị Mỹ Ni 1995 Vinh Hà, Phú Vang Đại học Giáo dục Tiểu học

9 Mai Thị Diệu Tiệp 1995 Hương Hồ, Hương Trà Đại học Giáo dục Tiểu học

10 Trần Thị Siêng 1995 Phú Mỹ, Phú Vang Đại học Giáo dục Tiểu học

11 Lê Thị Thanh Hà 1995 Xuân Phú, TP Huế Đại học Giáo dục Tiểu học

12 Đỗ Thị Huyền 1994 Vinh Thái, Phú Vang Đại học Giáo dục Tiểu học

13 Nguyễn Thị Hão 1994 Vinh Hà, Phú Vang Đại học Giáo dục Tiểu học

14 Đào Thị Trinh 1995 Thủy Bằng, Hương Thủy Đại học Giáo dục Tiểu học

15 Phan Thị Thanh Vân 1993 Vinh Thanh, Phú Vang Đại học Giáo dục Tiểu học

16 Nguyễn Thị Tuất 1994 Vinh Hà, Phú Vang Đại học Giáo dục Tiểu học

17 Lê Thị Kim Oanh 1991 Phú Thượng, Phú Vang
Đại học 
(Thạc sĩ)

Giáo dục Tiểu học

18 Võ Thị Cẩm Chi 1994 Phú Dương, Phú Vang Đại học Giáo dục Tiểu học

19 Đoàn Thị Quỳnh Thương 1995 Thủy Bằng, Hương Thủy Đại học Giáo dục Tiểu học

20 Hồ Thị Hồng Gấm 1995 Phú Đa, Phú Vang Đại học Giáo dục Tiểu học

Tổng cộng danh sách gồm có 20 người./.



TT
Năm
 sinh

Hộ khẩu thường trú
Trình 
độ đào 

tạo

Chuyên ngành 
đào tạo

1 Lê Hữu Nhiệm 1992 Phú Lương, Phú Vang Đại học Sư phạm Tin học

2 Võ Thị Thanh Mai 1993 Phú Đa, Phú Vang Đại học Công nghệ thông tin

3 Đỗ Pha Phin 1992 Phú Hồ, Phú Vang Đại học Sư phạm Tin học

Tổng cộng danh sách gồm có 03 người./.

Họ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN PHÚ VANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN GIÁO VIÊN TIN HỌC, 
BẬC TIỂU HỌC, ĐỢT 2 NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 
của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang)



TT
Năm
 sinh

Hộ khẩu thường trú
Trình độ 
đào tạo

Chuyên ngành 
đào tạo

1 Phan Thị Thu Hảo 1993 Hương Xuân, Hương Trà Đại học Giáo dục mầm non

2 Trần Thị Nguyên Thảo 1994 Phú Mậu, Phú Vang Đại học Giáo dục mầm non

3 Phạm Thị Hoa Hồng 1994 Lệ Thuỷ, Quảng Bình Đại học Giáo dục mầm non

4 Nguyễn Thị Thanh Hà 1995 Tây Lộc, TP Huế Đại học Giáo dục mầm non

5 Nguyễn Thị Lương Hoà 1994 Thuỷ Vân, Huơng Thuỷ Đại học Giáo dục mầm non

Họ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN PHÚ VANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON, ĐỢT 2 NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 
của Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang)

6 Đặng Thị Bích Trâm 1992 Phú Dương, Phú Vang Đại học Giáo dục mầm non

7 Nguyễn Thị Chi 1995 Lệ Thuỷ, Quảng Bình Đại học Giáo dục mầm non

8 Trần Thị Hải Duyên 1994 Phú Mậu, Phú Vang Đại học Giáo dục mầm non

9 Hà Thị Tuyến 1995 Tuyên Hóa, Quảng Bình Đại học Giáo dục mầm non

10 Nguyễn Thị Huyền Trang 1994 Phú Thượng, Phú Vang Đại học Giáo dục mầm non

11 Nguyễn Thị Phương Trinh 1995 Phú Dương, Phú Vang Đại học Giáo dục mầm non

Tổng cộng danh sách gồm có 11 người./.
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